TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

DANH SÁCH CBGV ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM 

TẠI QUẢNG NINH NĂM 2019
XE 1

Thời gian: Ngày 17/3/2019, 4h45 tập trung tại trường, 5h05 xe bắt đầu khởi hành

	TT
	Họ tên
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Thầy Chu Đức Nhuận
	1
	

	2 
	Thầy Nguyễn Văn Thiều
	1
	

	3 
	Lý Chí Hướng
	1
	

	4 
	Lê Thị Quỳnh Sen
	1
	

	5 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	1
	

	6 
	Đào Thị Phương Liên
	1
	

	7 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	1
	

	8 
	Ngô Minh Hà
	1
	

	9 
	Lê Thị Hiên
	1
	

	10 
	Lê Thị Kiều Anh
	1
	

	11 
	Chu Thị Thu Phương
	1
	

	12 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1
	1 (vợ)

	13 
	Nguyễn Huy Hoàng
	1
	

	14 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	1
	

	15 
	Triệu Thị Dịu
	1
	

	16 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	1
	

	17 
	Đỗ Thị Hương
	1
	

	18 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	1
	1 (chồng)

	19 
	Đặng Thị Thu Hiền
	1
	

	20 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1
	

	21 
	Nguyễn Thị Nhi
	1
	1 (con)

	22 
	Nguyễn Công Quyền
	1
	

	23 
	Nguyễn Thành Giang
	1
	

	24 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	1
	


	25 
	Hà Thị Thơm
	1
	1 (chồng)

	26 
	Cao Thị Ngọc Hà
	1
	

	27 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	1
	

	
	Tổng cộng
	27
	4


                                                                           Văn Giang, ngày 14 tháng  3 năm 2019

                     







Người lập 
TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

DANH SÁCH CBGV ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM 

TẠI QUẢNG NINH NĂM 2019

XE 2

Thời gian: Ngày 17/3/2019, 4h45 tập trung tại trường, 5h05 xe bắt đầu khởi hành

	TT
	Họ tên
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Đỗ Quang Hợp
	1
	

	2 
	Trần Huy Tuân
	1
	

	3 
	Lê Thị Huệ
	1
	1 (chồng)

	4 
	Nguyễn Thị Hòa
	1
	3 (Chồng, 2 con)

	5 
	Nguyễn Thị Bông
	1
	1 (con)

	6 
	Trịnh Thị Huyền
	1
	

	7 
	Nguyễn Văn Nam
	1
	

	8 
	Nguyễn Thu Phương
	1
	

	9 
	Nguyễn Minh Tân
	1
	

	10 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	1
	

	11 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	1
	

	12 
	Cao Xuân Trường
	1
	

	13 
	Nguyễn Đức Thuận
	1
	1 (con)

	14 
	Nguyễn Thị Thúy
	1
	2 (con)

	15 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	1
	1 (con)

	16 
	Lý Văn Toán
	1
	

	17 
	Cao Thị Phương Nam
	1
	1 (chồng)

	18 
	Nguyễn Thị Hồng Lê
	1
	1 (chồng)

	19 
	Tống Thị Huế
	1
	

	20 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	1
	

	21 
	Nguyễn Thị Chi
	1
	

	
	Tổng cộng
	21
	11


                                                                           Văn Giang, ngày 14 tháng  3 năm 2019

                     







Người lập 

